  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ JUT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG EATLING                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020
	Stt


	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ CM
	Dạy lớp
	Bán trú

      2 buổi/ngày
	Địa điểm dạy
	Ghi chú

(Ghi rõ lớp ghép)

	01
	Hà Thị Nguyệt
	
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Mầm 1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	02
	Vũ Thị Hường
	
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	03
	Trần Thị Bích Thọ
	
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Mầm 2
	Bán trú


	Trung tâm
	

	04
	Phạm Thị Ngọc Lan
	
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	05
	Nguyễn Thị Hương
	
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Mầm 3
	Bán trú
	Trung tâm
	

	06
	Lý Thị Hòa
	
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	07
	Nguyễn T Thanh Xuân
	1966
	Kinh
	7/10
	TCSPMN
	Chồi 1
	Bán trú


	Trung tâm
	

	08
	H Noan Ê Nuôl
	1975
	Êđê
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	09
	Đậu Thị Quỳnh Hà
	1974
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Chồi 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	10
	Nguyễn Thị Huyền 
	1968
	kinh
	12/12
	TCSPMN
	
	
	
	

	11
	H Nguôm Bk Rông
	1987
	M Nông
	12/12
	ĐHSPMN
	Chồi 3
	Bán trú


	Trung tâm
	

	12
	H Phen Ê Ya
	1986
	M Nông
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	15
	Võ Thị Lệ Thuỷ 
	1980
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 1
	Bán trú


	Trung tâm
	

	16
	Bùi Hải Yến 
	1984
	M Nông
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	17
	Nguyễn T Vân Trang
	1987
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	18
	Bùi  Thị Aí Vân
	1972
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	
	
	
	

	19
	Đỗ Thị Hương
	1974
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Lá 3
	Bán trú


	Trung tâm
	

	20
	Võ Hoàng Giang
	1988
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Ngọc Ân
	1987
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 4
	Bán trú
	
	


	22
	Huỳnh Thị Hằng
	1986
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	23
	Trần Thị Hài 
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	Bán trú


	Trung tâm
	

	24
	Nguyễn Thị Hà 
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	Đi  học TCLLCT


                                                                                             EatLing, ngày 08 tháng 9 năm 2019
              NGƯỜI LẬP                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ JUT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG EATLING                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 – 2017

	Stt


	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Học vấn
	Trình độ CM
	Dạy lớp
	Bán trú

      2 buổi/ngày
	Địa điểm dạy
	Ghi chú

(Ghi rõ lớp ghép)

	01
	Nguyễn Thị Huyền 
	1968
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Mầm 1
	Bán trú
	Trung tâm
	

	02
	Bùi Thị Ái Vân
	1972
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	
	
	
	

	03
	Hoàng Thị Nga
	1963
	Kinh
	7/10
	TCSPMN
	Mầm 2
	Bán trú


	Trung tâm
	

	04
	Nguyễn Thị Hà 
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	05
	Lê Thị Xuân
	1962
	Kinh
	7/10
	TCSPMN
	Mầm 3
	Bán trú
	Phân hiệu
	

	06
	Đậu Thị Quỳnh Hà
	1974
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	07
	Nguyễn Ngọc Ân
	1987
	Kinh
	12/12
	CĐSPMN
	Chồi 1
	Bán trú


	Trung tâm
	

	08
	Phạm T Ánh Nguyệt
	1963
	Kinh
	9/12
	TCSPMN
	
	
	
	

	09
	Phạm T Ngọc Lan
	1983
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Chồi 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	10
	H Nguôm Bk Rông
	1987
	M Nông
	12/12
	TCSPMN
	
	
	
	

	11
	Nguyễn T Thanh Xuân
	1966
	Kinh
	7/10
	TCSPMN
	Chồi 3
	Bán trú


	Trung tâm
	

	12
	Nguyễn T Vân Trang
	1987
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	13
	Lý Thị Hoà 
	1986
	Tày 
	12/12
	ĐHSPMN
	Chồi 4
	Bán trú
	Phân hiệu
	

	14
	H Noan Ê Nuôl
	1975
	Ê Đê
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	15
	Hà Thị Nguyệt
	1987
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 1
	Bán trú


	Trung tâm
	

	16
	H Phen Ê Ya
	1986
	M Nông
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hương
	1986
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 2
	Bán trú
	Trung tâm
	

	18
	Võ Hoàng Giang
	1988
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	19
	Đỗ Thị Hương
	1974
	Kinh
	12/12
	TCSPMN
	Lá 3
	Bán trú


	Trung tâm
	

	20
	Vũ Thị Hường
	1984
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	21
	Bùi Hải Yến 
	1984
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 4
	Bán trú
	Phân hiệu
	

	22
	Huỳnh Thị Hằng
	1986
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	23
	Trần Thị Hài 
	1985
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 5
	Bán trú


	Phân hiệu
	

	24
	Võ Thị Lệ Thuỷ 
	1980
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Hường 
	1972
	Kinh
	12/12
	ĐHSPMN
	Lá 6
	2 Buổi
	Trung tâm
	


                                                                                             EatLing, ngày 08 tháng 9 năm 2016

              NGƯỜI LẬP                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

